
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6 Ngõ 165, Phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XNK T&Q

0110124368

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XNK 
T&Q
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XNK T&Q BUSINESS MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0528711111
Email: sxkdxnktq@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại

4669

10. Trồng cây lâu năm khác 0129

11. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
(Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp 
ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan và 
không thực hiện các hoạt động nhà nước cấm)

0132
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12. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: 
- Ươm giống cây lâm nghiệp 
- Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ 
- Trồng rừng và chăm sóc rừng khác 
- Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

0210

13. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

0240

14. Dịch vụ đóng gói
(Trừ đóng gói thuốc bảo quản thực vật)

8292

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Ủy thác xuất nhập khẩu

8299(Chính)

16. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở phí hoặc hợp 
đồng cho hoạt động khai thác;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp 
truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất 
tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.

0990

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Bốc xếp hàng hóa 5224
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21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.
- Dịch vụ logistics
(Trừ hoạt động vận tải hàng không)

5229

22. Điều hành tua du lịch
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội 
địa
-  Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch 
quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

7912

23. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết:
- Hoạt động của hệ thống thoát nước gồm mạng lưới thoát 
nước (đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa...), các trạm 
bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải 
và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, 
chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và 
xử lý nước thải.
- Thu gom và vận chuyển nước thải tại các đô thị, các khu 
công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao 
(sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập 
trung thông qua hệ thống thoát nước.
- Duy tu và bảo dưỡng hệ thống thoát nước.
- Hoạt động của các công trình xử lý nước thải, bùn thải.
- Xử lý nước thải, bùn thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước 
thải khác) bằng các công trình xử lý nước thải, bùn thải: Hút 
hầm cầu, rút hầm cầu, hút bể phốt, thông cống nghẹt, nạo vét 
hố ga, thông tắc cống, thông tắc vệ sinh, thông tắc bể phốt, chố 
thấm sàn nhà, vận chuyển bùn vi sinh, thau rửa bể nước,...
- Duy tu và bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

3700

24. Thu gom rác thải không độc hại 3811

25. Thu gom rác thải độc hại 3812

26. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

27. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
TRỌNG 
TOÀN

Việt 
Nam

Tổ 10, Khu 2, Phường 
Hồng Hà, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 022084006548

2VŨ VIẾT 
QUYỀN

Việt 
Nam

Số 6 Ngõ 165, Phố 
Khương Thượng, 
Phường Khương 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 001089000206

28. Tái chế phế liệu
Chi tiết:
- Tái chế phế liệu kim loại
-Tái chế phế liệu phi kim loại
+ Phân loại và tổng hợp nhựa để sản xuất các nguyên liệu thô 
mới như làm ống, lọ hoa, bảng màu và những thứ tương tự;
+ Xử lý (làm sạch, nóng chảy, nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc 
cao su để nghiền thành hạt nhỏ;
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

3830

29. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

3900

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Phá dỡ
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4311

32. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4312

33. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

5/6Thời gian đăng từ ngày 20/09/2022 đến ngày 20/10/2022



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022084006548
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG TRỌNG TOÀN Nam

28/08/1984 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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